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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày      tháng    năm  2026



BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo 
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và 
Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong công tác quản lý người 
nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Công an thành phố tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trong quản lý người nước ngoài (NNN) cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:


I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh có liên quan các quan hệ xã hội


1.1. Bối cảnh quốc tế, trong nước:

- Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng tiếp tục thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động kỹ thuật cao tại các nước đang phát triển tăng mạnh. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm xuyên quốc gia gia tăng (tội phạm công nghệ cao, tài chính ngân hàng, di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy, đánh bạc trực tuyến…). Các đối tượng lợi dụng không gian mạng và sự dịch chuyển quốc tế để hoạt động, gây áp lực lớn lên công tác quản lý NNN của các quốc gia.

- Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI, kéo theo số lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, lao động NNN đến làm việc. Chính sách nhập cảnh, thị thực tiếp tục được cải thiện như mở rộng đối tượng được cấp thị thực điện tử, kéo dài thời gian tạm trú… tạo điều kiện thuận lợi cho NNN nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ. Các hoạt động vi phạm pháp luật của NNN có chiều hướng tăng như lao động trái phép, vi phạm về cư trú, tội phạm lừa đảo, ma túy… đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của NNN.

1.2. Bối cảnh tại thành phố Hải Phòng:

- Sau sáp nhập, thành phố Hải Phòng trở thành một siêu đô thị lớn với tổng diện tích 3.194,72 km2, sở hữu tiềm lực kinh tế, công nghiệp lẫn không gian phát triển vượt bậc ở khu vực đồng bằng sông Hồng, thu hút số lượng lớn các chuyên gia, lao động nước ngoài đến cư trú, hoạt động. Từ 01/7/2025 đến nay, trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận trên 560.000 NNN đến lưu trú và thường xuyên có khoảng 30.000 đến 34.000 NNN đang cư trú, hoạt động trên địa bàn. Cơ bản NNN trên địa bàn thành phố hoạt động đúng mục đích nhập cảnh, chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động của NNN tại địa phương còn nổi lên một số vấn đề cần quan tâm giải quyết như: Vi phạm về xuất nhập cảnh và cư trú, vi phạm về lao động, phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật khác…

- Việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng là đáp ứng yêu cầu khách quan từ bối cảnh quốc tế, trong nước và thực tế địa phương.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 


2.1. Chủ trương, đường lối của Đảng:

- Chủ trương của Đảng là kiên định mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, chủ động thu hút đầu tư nước ngoài nhưng phải gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự.

- Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; quản lý chặt chẽ NNN cư trú, hoạt động tại Việt Nam, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

2.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam số 23/2023/QH15 ngày 24/6/2023.

- Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Cư trú, Luật Giáo dục, Luật Du lịch, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo… quy định, điều chỉnh hoạt động của NNN trong các lĩnh vực cụ thể.

- Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (trong đó, tại điều 21. Quy định về vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại).

- Nghị định số 286/2026/NĐ-CP về quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.


- Tăng cường quản lý nhà nước đối với NNN cư trú, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của NNN.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI


1. Quan hệ xã hội cần có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp

- Công tác phối hợp quản lý NNN cư trú, hoạt động được thực hiện theo Quyết định số 3107/2016/QĐ-UBND, ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (trước khi sáp nhập); Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND, ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (trước khi sáp nhập). 02 Quy chế trên có nhiều nội dung tương đồng về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thống nhất, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các cơ quan chuyên môn có liên quan, cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, năm 2025 chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động và từ ngày 01/7/2025, thành phố Hải Phòng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, lĩnh vực, địa bàn, chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường có sự thay đổi. Điều này dễ dẫn đến tình trạng công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ dẫn đến mỗi cơ quan, địa phương thực hiện theo cách riêng, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hoặc không phân công, phân cấp rõ ràng dẫn đến một số lĩnh vực hoạt động của NNN chưa được quản lý chặt chẽ.

- Quan hệ trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến NNN được cấp giấy phép đầu tư, giấy phép lao động, thị thực, thẻ tạm trú… hoặc tình hình NNN vi phạm chưa được thường xuyên, nền nếp. Điều này gây khó khăn trong kiểm tra, giám sát, quản lý NNN hết thời hạn tạm trú, hết hạn giấy phép lao động, lao động không phép hoặc vi phạm pháp luật khác… Vì vậy việc ban hành Quy chế phối hợp sẽ quy định cụ thể về hình thức, nội dung thông tin chia sẻ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Quan hệ phối hợp giữa chính quyền cấp xã và các Sở, ban, ngành trong quản lý cư trú, hoạt động của NNN: Luật hiện hành chưa quy định rõ ràng về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý NNN trên một số lĩnh vực như hoạt động du lịch, hoạt động báo chí, hoạt động kinh doanh có điều kiện... Điều này dẫn đến nhiều NNN có dấu hiệu hoạt động vi phạm tại địa bàn nhưng chính quyền địa phương thiếu căn cứ pháp lý để xử lý hoặc yêu cầu dừng hoạt động. Vì vậy, việc ban hành Quy chế quy định sẽ rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong phối hợp với cơ quan Công an, các Sở, ban, ngành có liên quan để xử lý các cơ sở vi phạm.

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

2.1. Bảo đảm sự thống nhất, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước:

NNN tại địa phương hoạt động trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, lao động, thăm thân, du lịch, khảo sát thị trường, kinh doanh... Công tác quản lý những ngành nghề này có sự liên quan đến nhiều cơ quan như Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu... Do vậy, cần có quy định pháp lý thống nhất để điều chỉnh cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tránh chồng chéo, tránh bỏ sót trách nhiệm trong quản lý nhà nước.

2.2. Pháp luật là công cụ điều chỉnh hành vi có hiệu lực bắt buộc thi hành:

- Các quan hệ phối hợp nếu không được điều chỉnh bằng pháp luật thì chỉ mang tính khuyến nghị hoặc hành chính nội bộ, không đủ ràng buộc pháp lý. Việc phối hợp dễ dẫn đến né tránh trách nhiệm, thiếu chủ động trong phối hợp, phản ứng chậm khi có tình huống phát sinh.

- Việc ban hành Quy chế dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh sẽ đảm bảo tính pháp lý, hiệu lực thi hành, nâng cao ý thức chấp hành, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.


2.3. Ngăn ngừa tình trạng lợi dụng kẽ hở để hoạt động trái pháp luật: 

Địa bàn thành phố tập trung đông NNN, một bộ phận lợi dụng trà trộn để hoạt động vi phạm pháp luật như nhập cảnh, cư trú trái phép, kinh doanh, lao động không phép, trốn truy nã (của nước ngoài), hoạt động cờ bạc, mại dâm... Do vậy, cần có quy định pháp luật rõ ràng để các cơ quan có cơ sở pháp lý thực hiện chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm.

2.4. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương:


Hải Phòng là thành phố công nghiệp, có tốc độ phát triển nhanh, thu hút lượng lớn NNN đến địa phương, hoạt động đa dạng mục đích. Nếu không có quy định rõ ràng thì mỗi cơ quan chỉ làm theo chức năng, nhiệm vụ, thiếu phối hợp, ảnh hưởng tới kết quả chung. Việc quản lý cư trú, hoạt động của NNN đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên và có cơ chế cụ thể giữa các cấp, các ngành nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.5. Thực hiện chỉ đạo về cải cách hành chính, tăng cường liên thông, chia sẻ thông tin:


Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thanh tra, kiểm tra chồng chéo, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Việc ban hành Quy chế là bước cụ thể hóa các chủ trương trên, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan phối hợp hiệu quả hơn, thông tin được chia sẻ minh bạch, đúng thẩm quyền, tránh kiểm tra trùng lặp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và NNN.

3. Thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội


3.1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Quyết định quy phạm pháp luật để quy định:


- Biện pháp quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền;

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;


- Tổ chức thực hiện pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn địa phương.


3.2. UBND thành phố có trách nhiệm:

- Cụ thể hóa các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương cho phù hợp với đặc điểm địa phương;


- Điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, trong đó có cơ chế phối hợp quản lý NNN cư trú, hoạt động.

3.3. Thẩm quyền của Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương… có thẩm quyền ban hành Thông tư để hướng dẫn, quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến quản lý NNN. Tuy nhiên, các văn bản này không điều chỉnh cụ thể công tác phối hợp ở địa phương mà chỉ đưa ra khung pháp lý chung. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố cần ban hành quy chế phối hợp cụ thể để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý tại địa phương.

3.4. Để đảm bảo hiệu lực thi hành pháp luật và tổ chức quản lý NNN cư trú, hoạt động, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có thẩm quyền ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, nhằm:

- Tổ chức, điều hành hoạt động quản lý NNN cư trú, hoạt động;


- Phân định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan như Công an thành phố, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường;

- Tăng cường kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.


III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất


- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có thẩm quyền ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Quy định này mang tính pháp lý và là căn cứ quan trọng để điều chỉnh quan hệ xã hội giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


- Phân công Công an thành phố chủ trì tham mưu ban hành Quy chế, hướng dẫn triển khai thực hiện sau khi ban hành, là đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện quy chế; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Quy chế nếu phát sinh vướng mắc trong thực tiễn. Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các ngành để hỗ trợ công tác quản lý hiệu quả. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật, quy chế phối hợp cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp.

2. Kiến nghị


2.1. Đối với Bộ Công an, các Bộ, ngành Trung ương:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản lý NNN cư trú, hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện.


- Hướng dẫn kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình địa phương thực hiện Quy chế phối hợp.

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:


- Xem xét, ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm căn cứ thống nhất triển khai trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai nội dung quy chế phối hợp, đặc biệt trong chia sẻ thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

2.3. Đối với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu:

- Căn cứ quy chế được ban hành, xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể trong phạm vi quản lý; chủ động phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan để thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

- Cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động.


- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quy chế cho Công an thành phố theo định kỳ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

- Chủ động phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến vi phạm pháp luật của NNN cư trú, hoạt động tại địa bàn./.   
	Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc CATP để (báo cáo);
- VP UBND thành phố (để theo dõi);

- Sở Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNC.
	KT. GIÁM ĐỐC
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